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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  7  năm 2020
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHOA MAY – THỜI TRANG
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Căn cứ Biên bản họp Hội thảo góp ý về chương trình đào tạo của khoa May – Thời trang.
Căn cứ chương trình đào tạo khoa May – Thời trang đã biên soạn.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các ngành, nghề của khoa May – Thời trang tiến hành họp thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo như sau.
I. Địa điểm, thời gian và thành phần tham dự

1.  Địa điểm:Văn phòng khoa Khoa May – Thời trang
2. Thời gian: 13g30 ngày ngày 28  tháng 7 năm 2020
3. Chủ trì: Phạm Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định
4. Thành phần tham dự bao gồm
4.1. Thành phần cấp trường:

· Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

· Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;

· Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo: Ủy viên;

· Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng TC – HC – TH: Ủy viên;

· Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị – Dịch vụ: Ủy viên;

· Ông Nguyễn Trần Nghĩa, Tiến sĩ, Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên phản biện 1;

· Ông Đặng Minh Sự, Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên phản biện 2

· Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa May – Thời trang: Ủy viên;

· Bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phụ trách bộ môn Công nghệ - Khoa May – Thời trang: Ủy viên;

· Bà Trương Việt Khánh Trang, Giảng viên Khoa May – Thời trang: Ủy viên;

· Bà Huỳnh Thị Mai, Nhân viên phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên;

· Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Nhân viên phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên thư ký.

4.2. Thành phần đại diện Doanh nghiệp:

· Bà Huỳnh Mai Kim Ngọc, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Công ty TNHH Rạng Đông: Ủy viên;

· Bà Trần Thị Hồ Phượng, Cán bộ điều hành sản xuất, Công ty TNHH Thương mại và May mặc Lâm Khôi: Ủy viên;
· Ông Hoàng Tam Liên Hợp,  Quản lý bếp, Khách sạn Majestic: Ủy viên.
4.3. Thành phần đại diện Cựu sinh viên:

· Bà Đinh Phương Thủy – Công ty TNHH Dệt May Formosa Việt Nam, Chức vụ: Quản lý
· Bà Hồ Thị Chung Hội – Công ty Cổ phần Đầu tư Mặt Trời Việt, Chức vụ: Phó trưởng phòng.
4.4. Tổng số thành viên có mặt: 10 ủy viên theo Quyết định Ban biên soạn cùng toàn thể giảng viên khoa Thông tin
4.5. Tổng số thành viên vắng mặt 00 thành viên.

II. Nội dung buổi họp:

Hội đồng kiểm tra, xem xét, đánh giá và kết luận về các chương trình đào tạo thuộc khoa May – Thời trang do Ông Nguyễn Ngọc Thọ là Phó Trưởng khoa May – Thời trang cùng các thành viên trong Ban biên soạn và giảng viên của khoa biên soạn như sau:

Số chương trình đào tạo (bao gồm đề cương chi tiết các môn học, mô đun) được thẩm định: 

- Trình độ Trung cấp: 04 chương trình

- Trình độ Cao đẳng: 04 chương trình

	STT
	TRUNG CẤP
	CAO ĐẲNG

	1
	Công nghệ may và thời trang
	Công nghệ may

	2
	May thời trang
	May thời trang

	3
	Công nghệ may Veston
	Công nghệ may Veston

	4
	Kỹ thuật làm bánh
	Kỹ thuật làm bánh


a. Nhận xét về chương trình khung
· Về Cấu trúc chương trình
 
Cấu trúc chương trình hợp lý, mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn sâu sắc bám sát thực tế giúp nâng cao kỹ năng nghề, chương trình có tính thực tiễn và có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến. Về tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo đúng quy định, hình thức trình bày hợp lý logic và có khoa học.


Các môn thực tập có điều chỉnh tên thành môn thực hành cho thống nhất qui định chung của nhà trường.

 
Thay thế môn học Các phương pháp gia công đặc biệt bằng môn học Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại.
· Về mục tiêu đào tạo
 
Trong năm 2020, khoa xây dựng mục tiêu đào tạo theo qui định trong TT45 của Bộ LĐTBXH yêu cầu về kiến thức nên chương trình có thay đổi so với năm 2019 nhằm đạt được các kiến thức kỹ năng và thái độ. Chương trình đào tạo có thêm một số môn học như học tập ngoài doanh nghiệp nhiều hơn. 
 
Mục tiêu đào tạo phù hợp với thực tiễn nghề nghiệp, yêu cầu của doanh nghiệp và mong muốn của sinh viên.
· Về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề
 
Các môn học lý thuyết cung cấp các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành từ cơ bản đến nâng cao, các môn học thực hành cung cấp, rèn luyện đầy đủ các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp.

· Tính thực tiễn và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến
 
Các môn trong chương trình thể hiện được tính thực tiễn và có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến ứng dụng trong ngành cơ khí.
 
Chương trình đào tạo có cập nhật và điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay. Đáp ứng với doanh nghiệp không phải qua đào tạo lại. Chương trình có cập nhật các phần mềm phiên bản mới phục vụ giảng dạy vẽ cơ khí trên máy tính.

· Tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo quy định
 
Tổng số tín chỉ toàn khóa: 90 tín chỉ, đảm bảo đúng qui định về tổng số giờ đào tạo bao gồm: Số giờ lý thuyết, số giờ thực hành. Đảm bảo đúng theo yêu cầu và tiêu chí về tỷ lệ thực hành, lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo.
· Về hình thức trình bày và tuân thủ các quy định
 
Hình thức trình bày hợp lý, tuân thủ các quy định hiện hành, bố cục phân bố các môn học trong chương trình thể hiện tính khoa học, phù hợp để phát triển tư duy, kỹ năng của người học.

- Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật
- Sinh viên làm việc ngay tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí…
b. Nhận xét về chương trình chi tiết môn học
· Kiến thức môn học phù hợp mục tiêu đào tạo:
 
Kiến thức được cung cấp qua các môn học phù hợp với mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo. các kiến thức bám sát thực tiễn nghề nghiệp, phù hợp với khả năng nhận thức và lĩnh hội của người học.

· Chương trình chi tiết môn học cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến:
 
Môn học có cập nhật các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng các kiến thức mới, hiện đại trong lĩnh vực cơ khí, giúp người học có thêm các hiểu biết chuyên sâu, mở rộng về ngành học.
· Cách sắp xếp môn học trước, song hành, phân bổ thời gian, phương pháp giảng dạy, hình thức, nội dung của môn học:
 
Cách sắp xếp các môn học trước và song hành hợp lý, cách sắp xếp các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành khoa học và có tính kế thừa, kích thích sự sáng tạo, hứng thú của người học.

- Phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các kỹ năng và thái độ cá nhân, các kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp.
- Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí.

c. Nhận xét, đánh giá của Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động

· Về chương trình khung:

 
Chương trình khung đáp ứng được hầu hết các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp.


Chương trình có tăng cường thêm số giờ ở các môn học thực tập tiện Phay cơ bản để nâng cao tay nghề thực tập máy và tăng cường thêm thực tập sửa chữa máy công cụ. 
· Về chương trình chi tiết môn học

- Các sinh viên vận hành các qui trình và hệ thống máy móc; quản lý công tác vận hành các hệ thống sản xuất tốt.

d. Nhận xét, đánh giá của cựu sinh viên
· Về chương trình khung:

Chương trình khung đáp ứng được nguyện vọng và mong muốn của cựu sinh viên.
· Về chương trình chi tiết môn học

Chương trình chi tiết của các môn học trong chương trình đào tạo rõ ràng, cụ thể. Các mục kiến thức, kỹ năng trong chương trình chi tiết đáp ứng được mong muốn của người học.
Có tăng cường thời lượng thực tập ở ngoài doanh nghiệp để các em có nhiều thời gian tìm hiểu các hoạt động sản xuất và trải nghiệm thực tế làm việc môi trường bên ngoài.
Các chương trình phù hợp với thực tế tại các công ty đáp ứng kiến thức kỹ năng tay nghề làm việc.

Kết luận: 

Phần kết luận của Chủ tịch Hội đồng về tình trạng chương trình đào tạo được thẩm định của các thành viên trong Hội đồng và các chuyên gia về mức độ của chương trình

Đạt: 08 chương trình
Không đạt:  00 chương trình
Đạt nhưng phải chỉnh sửa: 00 chương trình
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ  15 phút cùng ngày. 

THƯ KÝ
CHỦ TỌA
                   Nguyễn Thị Hải Hà
Phạm Hữu Lộc                                   
2

